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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/TB-KTQT Đồng Nai, ngày 28 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO
Kết quả xét điều kiện Thực tập tốt nghiệp K15 (2019-2023)

Căn cứ vào Thông báo số 37/TB-KTQT về điều kiện đăng ký Thực tập tốt
nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp được Trưởng Khoa ban hành ngày 15 tháng 10
năm 2021;

Khoa Kinh tế - Quản trị thông báo kết quả xét điều kiện Thực tập tốt
nghiệp K15 (2019-2023), cụ thể như sau:

1. Kết quả sinh viên đạt điều kiện thực tập tốt nghiệp đợt 1 (Xem danh
sách đính kèm từ trang 2). Mọi ý kiến thắc mắc, sinh viên vui lòng liên
hệ Cố vấn học tập trước ngày 05/7/2022.

2. Thời gian thực tập tốt nghiệp: từ ngày 01/09/2022

3. Một số lưu ý:

- Khoa sẽ đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp cho những sinh viên
đạt điều kiện thực tập tốt nghiệp Đợt 1. Sinh viên không đăng ký
học phần Thực tập tốt nghiệp phản hồi lại cho Khoa trước ngày
05/7/2022. Sinh viên hoàn thành học phí theo quy định của nhà
trường.

- Đợt 2: Khoa sẽ tiến hành xét cho sinh viên đủ điều kiện theo Thông
báo điều kiện đăng ký Thực tập tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp
được Trưởng Khoa ban hành ngày 15 tháng 10 năm 2021. Thời
gian xét: Từ 20/10 – 30/10/2022. Thời gian thực tập tốt nghiệp Đợt
2: từ 01/12/2022.

Nơi nhận:
- Giảng viên Khoa KT-QT;
- Sinh viên Khoa KT-QT;
- Lưu VT.

TRƯỞNG KHOA

TS. Vũ Thịnh Trường
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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 1

STT MÃ SV HỌ ĐỆM TÊN LỚP
1 151900043 Tô Ngọc Minh Châu 19DQT1
2 151900120 Huỳnh Thị Điểm 19DQT1
3 151900231 Huỳnh Văn Đô 19DQT1
4 151900095 Trịnh Văn Dưỡng 19DQT1
5 151900111 Lê Thị Kim Giang 19DQT1
6 151900011 Huỳnh Thị Như Hảo 19DQT1
7 151900031 Nguyễn Trần Trâm Hiền 19DQT1
8 151900076 Đinh Thị Hòa 19DQT1
9 151900047 Phan Thị Thu Hoài 19DQT1
10 151900279 Sỳ Phương Khoa 19DQT1
11 151900264 Lê Nguyệt Phương Linh 19DQT1
12 151900228 Đoàn Hữu Lý 19DQT1
13 151900239 Nguyễn Thị Trà My 19DQT1
14 151900199 Nguyễn Thị Quỳnh Như 19DQT1
15 151900163 Nguyễn Ngọc Vinh Phát 19DQT1
16 151900156 Nguyễn Quang Phúc 19DQT1
17 151900014 Phan Nhật Phương 19DQT1
18 151900023 Lê Thị Thu Tâm 19DQT1
19 151900212 Đỗ Thành Thái 19DQT1
20 151900005 Nguyễn Đức Thắng 19DQT1
21 151900225 Nguyễn Văn Thanh 19DQT1
22 151900013 Phùng Cảnh Thanh 19DQT1
23 151900266 Lê Thị Thanh Thảo 19DQT1
24 151900215 Trần Thị Tuyết Thêm 19DQT1
25 151900077 Lê Diệp Thanh Thúy 19DQT1
26 151900257 Cao Hữu Tín 19DQT1
27 151900144 Phạm Thị Ngọc Trâm 19DQT1
28 151900096 Nguyễn Hải Triều 19DQT1
29 151900304 Ngô Thị Tuyết Trinh 19DQT1
30 151900223 Vũ Thị Hạ Vy 19DQT1
31 151900301 Mai Kim Xuyến 19DQT1
32 151900219 Phan Thị Như Ý 19DQT1
33 151900218 Nguyễn Thị Thanh Yến 19DQT1
34 151900546 Vũ Ngọc Ánh 19DQT2
35 151900431 Phạm Văn Đại 19DQT2
36 151900447 Phan Văn Đạt 19DQT2
37 151900499 Nguyễn Thị Huỳnh Giao 19DQT2
38 151900387 Trần Quang Hào 19DQT2
39 151900470 Phạm Thị Thảo Hiền 19DQT2
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STT MÃ SV HỌ ĐỆM TÊN LỚP
40 151900395 Nguyễn Lương Hiếu 19DQT2
41 151901274 Nguyễn Quang Huy 19DQT2
42 151900366 Đinh Như Huỳnh 19DQT2
43 151900337 Phạm Thị Thúy Kiều 19DQT2
44 151900430 Đinh Trúc Ly 19DQT2
45 151900849 Nguyễn Công Minh 19DQT2
46 151900537 Nguyễn Quang Minh 19DQT2
47 151901490 Trương Thị Ngọc Nhi 19DQT2
48 151900503 Bùi Xuân Phúc 19DQT2
49 151900348 Nguyễn Thị Kim Phượng 19DQT2
50 151900336 Nguyễn Hữu Quyền 19DQT2
51 151900568 Trần Thị Hiếu Tâm 19DQT2
52 151900566 Nguyễn Thị Xuân Thảo 19DQT2
53 151901375 Đỗ Ngọc Thêm 19DQT2
54 151900396 Nguyễn Đức Thiện 19DQT2
55 151900951 Đoàn Thị Thủy Tiên 19DQT2
56 151900312 Trương Hứa Mỹ Tiên 19DQT2
57 151900364 Phan Nhật Xuân Trân 19DQT2
58 151900318 Bì Sơn Tùng 19DQT2
59 151900418 Lê Thanh Tùng 19DQT2
60 151900371 Đỗ Văn Vinh 19DQT2
61 151900333 Đinh Minh Vũ 19DQT2
62 151900411 Nguyễn Vũ Thảo Vy 19DQT2
63 151900786 Vũ Thiện An 19DQT3
64 151900576 Nguyễn Chí Bảo 19DQT3
65 151900584 Nguyễn Thị Hoàng Diệu 19DQT3
66 151900701 Võ Thị Hiền Diệu 19DQT3
67 151900653 Chu Minh Đức 19DQT3
68 141802113 Nguyễn Hoàng Duy 19DQT3
69 151900782 Võ Mỹ Hiền 19DQT3
70 151900591 Vũ Thảo Hiền 19DQT3
71 151900808 Trần Thị Thanh Hoa 19DQT3
72 151900829 Nguyễn Phúc Hoàng 19DQT3
73 151900752 Nguyễn Trần Anh Khang 19DQT3
74 151900818 Ngô Kim Liên 19DQT3
75 151900689 Bùi Ái Linh 19DQT3
76 151900797 Nguyễn Đoàn Phương Linh 19DQT3
77 151900845 Nguyễn Ngọc Ánh Linh 19DQT3
78 151900589 Lâm Thảo Ly 19DQT3
79 151900717 Vũ Hoàng Ngọc My 19DQT3
80 151900918 Hồ Ngọc Khôi Nguyên 19DQT3
81 151900759 Phùng Thị Minh Nguyệt 19DQT3
82 151900624 Nguyễn Thanh Nhàn 19DQT3
83 151900603 Nguyễn Lê Thành Nhân 19DQT3
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STT MÃ SV HỌ ĐỆM TÊN LỚP
84 151900783 Bùi Đặng Quỳnh Nhi 19DQT3
85 151900708 Đinh Hoàng Ý Nhi 19DQT3
86 151900821 Phạm Đức Phú 19DQT3
87 151900601 Trương Yến Phương 19DQT3
88 151900635 Nguyễn Văn Sinh 19DQT3
89 151900825 Nguyễn Ngọc Sơn 19DQT3
90 151900698 Nguyễn Văn Thành 19DQT3
91 151900149 Nguyễn Hoàng Dạ Thảo 19DQT3
92 151900644 Đỗ Thị Cẩm Tiên 19DQT3
93 151901194 Đỗ Thị Thanh Trà 19DQT3
94 151900721 Nguyễn Thị Hồng Trâm 19DQT3
95 151900754 Nguyễn Anh Kiều Trang 19DQT3
96 151900844 Huỳnh Ngọc Trí 19DQT3
97 151900737 Nguyễn Thị Cẩm Tú 19DQT3
98 151900804 Nguyễn Lệ Uyên 19DQT3
99 151900820 Đặng Thị Hà Vi 19DQT3
100 151900725 Đậu Quang Vinh 19DQT3
101 151900800 Hồ Ngọc Uyên Vy 19DQT3
102 151901116 Hồ Thị Ngọc Bích 19DQT4
103 151900965 Hoàng Thị Trúc Đào 19DQT4
104 151900890 Mai Xuân Đồng 19DQT4
105 151900893 Nguyễn Thanh Dung 19DQT4
106 141800383 Lâm Thị Thúy Duyên 19DQT4
107 151900982 Lưu Thị Hài 19DQT4
108 151901080 Nguyễn Hoàng Loan 19DQT4
109 151901077 Đồng Nguyễn Bảo Long 19DQT4
110 151900904 Trần Hoàng Long 19DQT4
111 151901157 Nguyễn Lê Hoàng Ngọc 19DQT4
112 151900986 Trần Đình Cao Nguyên 19DQT4
113 151900937 Đoàn Thị Tuyết Nhi 19DQT4
114 151900237 Huỳnh Nguyễn Tuyết Nhi 19DQT4
115 151900969 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 19DQT4
116 151900974 Thạch Thị Mỹ Nhi 19DQT4
117 151901023 Nguyễn Thành Phú 19DQT4
118 151901160 Nguyễn Văn Phúc 19DQT4
119 151901172 Trương Lê Uyên Phương 19DQT4
120 151900879 Bùi Kim Thắng 19DQT4
121 151901133 Lê Thị Ngọc Thảo 19DQT4
122 151900887 Nguyễn Huỳnh Phương Thảo 19DQT4
123 151901094 Lê Nguyễn Duy Thông 19DQT4
124 151901122 Ngô Hoài Thu 19DQT4
125 151901093 Nguyễn Hoài Thương 19DQT4
126 151900956 Trần Yến Thy 19DQT4
127 151901019 Đinh Hoàng Trọng 19DQT4
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STT MÃ SV HỌ ĐỆM TÊN LỚP
128 151901163 Vũ Nguyễn Anh Trúc 19DQT4
129 151900892 Hồ Viết Tuấn 19DQT4
130 151900944 Phạm Phi Viễn 19DQT4
131 151900704 Trần Vũ Anh Vy 19DQT4
132 151901348 Nguyễn Tạ Mỹ An 19DQT5
133 151900747 Nguyễn Ngọc Quế Anh 19DQT5
134 151901241 Lê Quốc Bảo 19DQT5
135 151901175 Nguyễn Hoàng Châu 19DQT5
136 151901353 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 19DQT5
137 151901409 Lương Phương Doanh 19DQT5
138 151901653 Nguyễn Văn Đức 19DQT5
139 151901261 Trương Thị Thùy Dung 19DQT5
140 151901402 Nguyễn Hà Hải Dương 19DQT5
141 151901191 Nguyễn Thùy Dương 19DQT5
142 151901562 Trần Nhật Hạ 19DQT5
143 151901201 Nguyễn Mỹ Hằng 19DQT5
144 151901302 Phạm Thị Hường 19DQT5
145 151901328 Phan Phước Huy 19DQT5
146 141802022 Nguyễn Viết Vũ Khang 19DQT5
147 151901321 Nguyễn Thị Mai Liên 19DQT5
148 151901396 Nguyễn Vương Tấn Lộc 19DQT5
149 151901265 Nguyễn Trần Bảo Long 19DQT5
150 151901203 Huỳnh Lê Kim Ngân 19DQT5
151 151901190 Phạm Thị Nguyệt 19DQT5
152 151900889 Nguyễn Hoàng Nhi 19DQT5
153 151901388 Phan Chí Tài 19DQT5
154 151901306 Nguyễn Thị Hoài Thương 19DQT5
155 151901285 Kiều Thị Quỳnh Trang 19DQT5
156 151901258 Lâm Lê Cẩm Tú 19DQT5
157 151901389 Nguyễn Thị Anh Tú 19DQT5
158 151900963 Lê Thị Cẩm Tuyên 19DQT5
159 151901360 Mai Nguyễn Thảo Uyên 19DQT5
160 151901393 Nguyễn Mỹ Uyên 19DQT5
161 151901554 Đoàn Ngọc Quỳnh Anh 19DQT6
162 151901591 Nguyễn Hoàng Anh 19DQT6
163 151901086 Hồ Nguyễn Gia Bảo 19DQT6
164 151901462 Dương Thị Thái Hà 19DQT6
165 151901563 Trần Thị Quỳnh Hoa 19DQT6
166 151901464 Bùi Tri Khuê 19DQT6
167 151901436 Đỗ Lê Thế Kiệt 19DQT6
168 151901477 Nguyễn Thị Khánh Ly 19DQT6
169 151901592 Bùi Phạm Thái Minh 19DQT6
170 151900673 Trần Thị Minh Phúc 19DQT6
171 151901628 Phan Hồng Sơn 19DQT6
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STT MÃ SV HỌ ĐỆM TÊN LỚP
172 151901646 Trần Thị Thắm 19DQT6
173 151901476 Lê Thị Phương Thanh 19DQT6
174 151901661 Nguyễn Đặng Phương Thảo 19DQT6
175 151901575 Nguyễn Thị Diễm Trang 19DQT6
176 151901704 Nguyễn Minh Tuấn 19DQT6
177 151901701 Nguyễn Hoàng Nguyệt Vy 19DQT6
178 151900133 Vũ Thị Bình 19DQT7
179 151901728 Trần Đăng Duy 19DQT7
180 151900746 Phạm Thị Ngọc Huế 19DQT7
181 151901716 Nguyễn Hoàng Lan 19DQT7
182 151901127 Nguyễn Nhật Luân 19DQT7
183 151901387 Hồ Nguyễn Kim Ngân 19DQT7
184 151901158 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 19DQT7
185 151901406 Nguyễn Thị Trúc Như 19DQT7
186 151901768 Trần Minh Tài 19DQT7
187 151901755 Phạm Nguyễn Quỳnh Trâm 19DQT7
188 141801557 Đặng Huyền Diệu 18DQT5
189 141801179 Sín Ngọc Yến Nhung 18DQT4
190 141800915 Đoàn Thị Hiền 18DQT3
191 141801481 Phạm Ngọc Hân 18DQT5
192 141801919 Đạo Nữ Diễm My 18DQT6
193 141801711 Trần Hoàng Nhật Hướng 18DQT6
194 141800715 Trương Nguyễn Ngọc Luân 18DQT5
195 141800314 Lương Chí Cường 18DQT1
196 141800315 Lê Bảo Ngọc 18DQT1
197 141800123 Nguyễn Hoàng Anh Khoa 18DQT1
198 141802127 Bùi Minh Đức 18DQT2
199 141801868 Lương Thị Bích Hằng 18DQT6
200 151901545 Nguyễn Hoàng Khánh Hà 19DQT6
201 151901381 Phạm Đức Anh 19DLH1
202 151901428 Trần Tiến Anh 19DLH1
203 151901414 Nguyễn Anh Cường 19DLH1
204 151900270 Nguyễn Thị Thúy Diệu 19DLH1
205 151900064 Mohamed Zubair Bin Hassan 19DLH1
206 151900442 Lê Thị Thanh Hoa 19DLH1
207 151900012 Nguyễn Hoàng Mỹ 19DLH1
208 151900118 Nguyễn Minh Nhật 19DLH1
209 151900220 Võ Hoàng Ý Nhi 19DLH1
210 151900102 Nguyễn Thị Hồng Nhung 19DLH1
211 151900461 Nguyễn Thị Minh Phụng 19DLH1
212 151900081 Lê Thị Anh Phương 19DLH1
213 151901775 Huỳnh Thu Thanh 19DLH1
214 151900054 Nguyễn Vũ Thanh Thảo 19DLH1
215 151900338 Nguyễn Hoàng Anh Thư 19DLH1
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STT MÃ SV HỌ ĐỆM TÊN LỚP
216 151900466 Lê Huy Tín 19DLH1
217 151900383 Lê Nguyễn Hải Trà 19DLH1
218 151900202 Ngô Ngọc Bảo Trân 19DLH1
219 151900339 Ngô Thị Huyền Trang 19DLH1
220 151901305 Nguyễn Kiều Trang 19DLH1
221 151900731 Tào Thị Kiều Trang 19DLH1
222 151900269 Nguyễn Bá Trọng 19DLH1
223 151900103 Nguyễn Minh Tú 19DLH1
224 151900222 Phạm Văn Tuấn 19DLH1
225 151900147 Nguyễn Ngọc Ánh Tuyền 19DLH1
226 151900473 Nguyễn Lê Hoàng Yến 19DLH1
227 151900901 Nguyễn Thị Ngọc Hân 19DLH2
228 151900867 Nguyễn Thị Hoa 19DLH2
229 151900860 Nguyễn Thị Thu Hoài 19DLH2
230 151900900 Văn Thị Huế 19DLH2
231 151900855 Phạm Mạnh Hùng 19DLH2
232 151901826 Hồ Quốc Huy 19DLH2
233 151900489 Đỗ Thị Hồng Liên 19DLH2
234 151900716 Nguyễn Mai Thanh Loan 19DLH2
235 151900932 Võ Thành Nhân 19DLH2
236 151900993 Nguyễn Minh Nhật 19DLH2
237 151901484 Lý Tâm Như 19DLH2
238 151900491 Nguyễn Trần Tuấn Phát 19DLH2
239 151900876 Phạm Chí Tài 19DLH2
240 151901043 Huỳnh Thị Anh Thi 19DLH2
241 151900606 Đoàn Lê Bảo Toàn 19DLH2
242 151900764 Trần Hà Bảo Trân 19DLH2
243 151900816 Nguyễn Lê Hiếu Trung 19DLH2
244 151900651 Huỳnh Trương Công Vũ 19DLH2
245 151901173 Nguyễn Ngọc Ánh 19DLH3
246 151901627 Võ Minh Cường 19DLH3
247 151901522 Trần Quang Huy 19DLH3
248 151901291 Lưu Chánh Hưng 19DLH3
249 151901593 Đặng Thị Ngọc 19DLH3
250 151900286 Trần Dương Ngọc Tú 19DLH3
251 151901602 Trần Thị Ngọc Thắm 19DLH3
252 151900641 Nguyễn Thị Lan Thi 19DLH3
253 151901364 Danh Ngọc Trâm 19DLH3
254 151901603 Trần Thị Ngọc Trâm 19DLH3
255 151900071 Giáp Thị Nguyên Anh 19DNH1
256 151901579 Nguyễn Lê Lan Anh 19DNH1
257 151900826 Nguyễn Lê Hoài Bảo 19DNH1
258 151901087 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 19DNH1
259 151900588 Phạm Thế Giỏi 19DNH1
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STT MÃ SV HỌ ĐỆM TÊN LỚP
260 151900150 Phùng Minh Hải 19DNH1
261 151900693 Nguyễn Thị Hân 19DNH1
262 151901063 Nguyễn Hậu 19DNH1
263 151901196 Hoàng Đức Khôi 19DNH1
264 151901678 Phạm Thùy Linh 19DNH1
265 151900380 Lê Thị Kim Luyến 19DNH1
266 151900068 Đặng Thị Thái Minh 19DNH1
267 151900254 Châu Ngọc Diễm My 19DNH1
268 151900720 Lê Hoài Nam 19DNH1
269 151901796 Vũ Trương Phương Nam 19DNH1
270 151900862 Đỗ Phương Nhi 19DNH1
271 151901112 Nguyễn Thị Yến Nhi 19DNH1
272 151901747 Vũ Thị Kiều Nhi 19DNH1
273 151900933 Trần Hoàng Sơn 19DNH1
274 151901132 Huỳnh Lê Phước Tài 19DNH1
275 151900870 Hồ Sỹ Tâm 19DNH1
276 151901099 Nguyễn Văn Tuấn 19DNH1
277 151901195 Cao Minh Thành 19DNH1
278 151901671 Mai Thuận Thiên 19DNH1
279 151900485 Nguyễn Thị Thanh Thùy 19DNH1
280 151900742 Nguyễn Hữu Kiều Trâm 19DNH1
281 151900295 Lương Thùy Trang 19DNH1
282 151900379 Phạm Thị Bích Trinh 19DNH1
283 141801332 Nguyễn Minh Khánh Trực 19DNH1
284 151901751 Nguyễn Thị Triệu Vi 19DNH1
285 141800218 Đỗ Hoàng Gia Bảo 18DNH1
286 141800522 La Quách Phước Thành 18DNH1
287 141802039 Quách Kim Khánh 18DLH1
288 141801473 Mù Huỳnh Anh Tuấn 18DLH2
289 141800971 Lê Thị Thùy Linh 18DLH2
290 141802111 Nguyễn Trúc Quỳnh 18DLH2

( Danh sách gồm 290 sinh viên)
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